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I. ĐỌC ( 10 đ)
1. Đọc : - HS đọc bài từ tuần 9 – 12 (3 đ)
2. Đọc hiểu (7 điểm)
Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:
ĐÔI BẠN
        Thế là niềm ao ước của Sơn là được đi trên con đường xuống huyện đã thành sự thật.Thầy Văn đã thực hiện lời hứa chở em đi trên con đường đó bằng xe máy.
Năm kia, ngay từ những ngày đầu về dạy học ở bản, thầy đã gặp Sơn. Thương Sơn gầy yếu, hoàn cảnh khó khăn, thầy đã ngày ngày đưa em đến trường. Dù có xe đạp, thầy vẫn đi bộ và cõng em, vì quãng đường đến lớp của Sơn không dùng xe được. Nay thầy đã có xe máy. Chiếc xe máy cũ thầy mua ở chợ huyện chở hai người đi trên con đường rải nhựa mịn màng. Từ lâu, Sơn đã trông thấy con đường vắt qua sườn núi bên kia. Có lần ra suối cùng mẹ, Sơn lại thấy hình như con đường ấy vừa khuất lại hiện ra rồi vòng sang hướng khác.
“Để xem sáng nay mình đi với thầy Văn xem con đường ấy thế nào". Thầy chạy xe chầm chậm để Sơn được nhìn ngắm xung quanh. Thầy vừa đi vừa giải thích vắn tắt, dễ hiểu về con đường và luật giao thông. Đường rộng gấp mấy lần đường trong bản mà lại phẳng phiu, phía nào có vực thẳm thì phía đó có chôn cắm cột và thanh chắn ngang. Đoạn gần thị trấn có vạch sơn trắng ở giữa nhằm hướng dẫn xe cộ luôn đi bên phải. Những chỗ vòng khuất lại có biển báo nguy hiểm.
Có cảnh này Sơn thấy rất thích thú. Đường lượn vòng qua hết núi này đến núi kia, thế mà bên dưới lòng thung, con suối cứ đi theo. Suối đi theo bên cạnh con đường, thoắt ẩn, thoắt hiện, chợt cao, chợt thấp. Nếu có đoạn trèo lên cao quả thì suối vẫn róc rách, ẩm ào bên dưới. Và khi xuống đến thị trấn thì con suối lại hiền lành chảy sát bên đường. Đường hạ thấp xuống để đi đôi cùng suối.
A, đúng rồi! Đường và suối cũng như Sơn và thầy Văn vậy.
(Theo Phạm Đình Ân)
Trả lời câu hỏi và làm bài tập
Câu 1 (M1 - 0,5đ): Sơn có ao ước gì?
	  A.Được đi trên con đường xuống huyện.
	  B.Được thầy Văn ngày ngày đưa em đến trường.
	  C.Được học thầy giáo Văn.
	  D.Được thầy Văn chở bằng xe máy.





Câu 2 (M1 - 0,5đ): Những ngày đầu về bản dạy học, thầy Văn đã làm gì để giúp đỡ Sơn?
	  A.Ngày ngày công Sơn đến trường.
	  B.Chở Sơn xuống huyện.
	  C.Dạy chữ cho Sơn.
	  D.Hai ý B và C.
Câu 3 (M1 - 0,5đ): Sau này, khi được ngồi sau xe thầy, Sơn thấy con đường xuống huyện như thế nào? (chọn các ý đúng)
  A.Con đường vắt qua sườn núi bên kia
	  B.Đường rộng gấp mấy lần đường trong bản mà lại phẳng phiu.
	  C.Giống với con đường Sơn ra suối cùng mẹ.
	  D.Con đường rải nhựa mịn màng.
Câu 4 (M1 - 0,5đ): Trên đường xuống huyện, thầy Văn nói những gì?
  A.Giải thích vắn tắt về con đường và những con suối.
	  B.Giải thích vì sao quãng đường đến lớp của Sơn không dùng xe được.
	  C.Giải thích về đường trong bản và luật đi đường trong bản.
	  D.Giải thích về con đường và luật giao thông
Câu 5 (M2 - 0,5đ): Trên đường xuống huyện, cảnh gì khiến Sơn thích thú?
	  A.Đường lượn vòng suối cũng lượn vòng.
  B.Đường đi đâu suối đi đó như đôi bạn.
	  C.Đường trên cao, suối dưới thấp.
	  D.Suối cắt ngang đường.
Câu 6 (M2 - 0,5đ): Theo em, đôi bạn trong câu chuyện này là ai?
	  A.Thầy Văn và Sơn
	  B.Đường và suối
	  C.Thầy Văn và chiếc xe máy cũ
	  D.Hai ý A và B
 Câu 7 (M1 - 0,5đ): Tên những cơ quan, tổ chức nào sau đây viết đúng?
A. Trường tiểu học Kim Đồng.			B. Trường Tiểu học Kim Đồng.
C. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.			D. Hội chữ thập đỏ Việt Nam.
Câu 8 (M2 - 0,5đ): Những ý nào dưới đây nêu đúng công dụng của từ điển?
A. Cung cấp thông tin về từ loại (danh từ, động từ, tính từ…)
B. Cung cấp cách sử dụng từ thông qua các ví dụ. 
C. Dạy cách nhớ từ.                                             
D. Giúp hiêu nghĩa của từ. 
Câu 9 (M2 - 1đ):  Hãy gạch chân dưới những danh từ riêng viết sai và viết lại câu văn cho đúng.
- pa - ri là thủ đô của nước pháp.
…………………………………………………………………………………………………
............................................................................................
Câu 10 (M3 - 1đ): Trong câu: “Vẫn ngồi trên yên xe, cô ngửa cổ nheo mắt nhìn lên vòm xanh.” có:
A. Một động từ. Đó là từ:…………………………………………………
B. Hai động từ. Đó là từ…………………………………………………..
C. Ba động từ. Đó là từ………………………………..............................
D. Bốn động từ. Đó là từ…………………………………………………
Câu 11 (M3 - 1đ): Đặt một câu có chứa danh từ về chủ đề học tập. 
…………………………………………………................................
II. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
Đề bài:Viết bài văn kể lại một câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe	
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Đi ? m:     Giám kh ? o    Nh ? n xét:     Mã  phách    

I. Đ ? C   ( 10 đ)   1. Đ ? c  :  -   HS đ ? c bài t ?   tu ? n  9   –   12   (3 đ)   2. Đ ? c hi ? u (7 đi ? m)   Đ ? c bài văn sau và tr ?   l ? i câu h ? i:   ĐÔI   B ? N            Th ?   là ni ? m   ao   ư ? c c ? a Sơn là   đư ? c đi   trên   con   đư ? ng xu ? ng   huy ? n   đ ã thành   s ?   th ? t. Th ? y   Văn đ ã   th ? c   hi ? n l ? i   h ? a   ch ?   em   đi trên   con   đư ? ng   đó   b ? ng xe   máy.   Năm   kia,   ngay   t ?   nh ? ng   ngày   đ ? u   v ?   d ? y   h ? c   ?   b ? n,   th ? y   đ ã   g ? p   Sơn.   Thương   Sơn   g ? y y ? u,   hoàn c ? nh khó khăn,   th ? y   đ ã   ngày   ngày   đưa   em   đ ? n trư ? ng.   Dù có xe   đ ? p,   th ? y   v ? n   đi b ?  và cõng em, vì quãng  đư ? ng đ ? n l ? p c ? a Sơn không dùng xe  đư ? c. Nay th ? y đ ã có xe máy.   Chi ? c   xe   máy   c u   th ? y   mua   ?   ch ?   huy ? n   ch ?   hai   ngư ? i   đi   trên   con   đư ? ng   r ? i   nh ? a   m ? n màng. T ?  lâu, Sơn đ ã trông th ? y con đư ? ng v ? t qua  sư ? n núi bên kia. Có l ? n ra su ? i cùng m ? , Sơn l ? i th ? y hình nh ư con đư ? ng  ? y v ? a  khu ? t l ? i hi ? n   ra r ? i vòng sang h ư ? ng khác.   “Đ ?  xem sáng nay mình  đi v ? i th ? y Văn xem con đư ? ng  ? y th ?  nào". Th ? y ch ? y  xe ch ? m   ch ? m   đ ?   Sơn   đư ? c   nhìn   ng ? m   xung   quanh.   Th ? y   v ? a   đi   v ? a   gi ? i   thích   v ? n   t ? t,   d ?   hi ? u v ?  con đư ? ng và lu ? t giao thông. Đư ? ng r ? ng g ? p m ? y l ? n  đư ? ng trong  b ? n mà l ? i ph ? ng phiu,   phía   nào   có   v ? c   th ? m   thì   phía   đó   có   chôn   c ? m   c ? t   và   thanh   ch ? n   ngang.   Đo ? n   g ? n   th ?  tr ? n có v ? ch sơn tr ? ng  ?  gi ? a nh ? m hư ? ng d ? n xe c ?  luôn  đi bên ph ? i. Nh ? ng ch ?  vòng khu ? t l ? i có bi ? n báo nguy hi ? m.   Có c ? nh   này   Sơn   th ? y   r ? t thích thú.   Đư ? ng lư ? n   vòng   qua   h ? t   núi   này   đ ? n núi   kia,   th ?  mà bên dư ? i lòng thung, con su ? i c ?  đi theo. Su ? i đi theo bên c ? nh con  đư ? ng, tho ? t  ? n, tho ? t hi ? n, ch ? t cao, ch ? t th ? p. N ? u có đo ? n trèo lên cao qu ?  thì  su ? i v ? n róc rách,  ? m ào bên dư ? i. Và  khi xu ? ng đ ? n th ?  tr ? n thì con su ? i l ? i hi ? n  lành ch ? y sát bên đư ? ng. Đư ? ng h ?  th ? p xu ? ng đ ?  đi đôi cùng su ? i.   A,   đúng   r ? i!   Đư ? ng   và   su ? i   c u ng   như   Sơn   và   th ? y   Văn   v ? y.   (Theo   Ph ? m   Đ ình   Ân)   Tr ?   l ? i   câu   h ? i   và   làm   bài  t ? p   Câu 1 (M1  -   0,5đ):  Sơn   có   ao   ư ? c   gì?        A. Đư ? c   đi   trên   con   đư ? ng   xu ? ng   huy ? n.        B. Đư ? c th ? y   Văn   ngày   ngày   đưa   em   đ ? n   trư ? ng.        C. Đư ? c   h ? c   th ? y   giáo   Văn.        D. Đư ? c   th ? y   Văn ch ?   b ? ng   xe   máy.  

Mã phách  

